MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 3
NĂM HỌC 2024 - 2025

	Mạch kiến thức/Nội dung
	Số câu hỏi và số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Tổng % điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	TN
	TL
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Bài 1: Tự nhiên và công nghệ
	Số câu
	4
	
	1
	
	
	
	5
	
	25%

	
	Số điểm
	2,0
	
	0,5
	
	
	
	2,5
	
	

	Bài 2: Sử dụng đèn học
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	2
	1
	25%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	1,5
	
	
	1,0
	1,5
	

	Bài 3: Sử dụng quạt điện
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	2
	1
	25%

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,5
	1,0
	1,5
	

	Bài 4: Sử dụng máy thu thanh
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	15%

	
	Số điểm
	
	1,0
	0,5
	
	
	
	0,5
	1,0
	

	Bài 5: Sử dụng máy thu hình
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	2
	
	10%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	1,0
	
	

	Tổng
	Số câu
	8
	1
	3
	1
	1
	1
	12
	3
	100%

	
	Số điểm
	4,0
	1,0
	1,5
	1,5
	0,5
	1,5
	6,0
	4,0
	

	Tỉ lệ
	40%
	10%
	15%
	15%
	5%
	15%
	60%
	40%
	














BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 3
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm


……………


	1. ....................................
	2. .................................
	
	

	[bookmark: _GoBack]ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: …….......
	Bằng chữ: .......................
	
	



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1 (M1): Để giữ gìn sản phẩm công nghệ trong gia đình được an toàn, tiết kiệm, bền chúng ta cần:
A. Sử dụng đúng chức năng.                 B. Chỉ sử dụng khi cần, vệ sinh thường xuyên.               
C. Di chuyển nhẹ nhàng.                     D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 2 (M2): Trong các sản phẩm công nghệ sau, sản phẩm nào được sử dụng trong gia đình?
A. Nồi cơm điện.                                  B. Đèn tín hiệu giao thông.
C. Máy ủi.                                             D. Xe buýt.
Câu 3 (M1): Chương trình truyền hình nào sau đậy không phù hợp với lứa tuổi học sinh?
A. Bí mật kệ đồ chơi.                            B. Giải bóng đá ngoại hạng Anh.                                          
C. Bố ơi! Mình đi đâu thế.                    D. MC nhí tỏa sáng.                                            
Câu 4 (M3): Để nắm bắt được thông tin về thiên tai, bão lũ, em cần theo dõi chương trình truyền hình hay phát thanh nào?
A. Phim truyền hình.                              B. Khám phá khoa học.
C. Bản tin thời sự.                                  D. Bản tin thời tiết.
Câu 5 (M1): Những sản phầm công nghệ trong gia đình thường dùng để phục vụ các nhu cầu gì của con người? 
A. Nhu cầu ăn, mặc.                     B. Nhu cầu học tập và giải trí.                                               
C. Nhu cầu nghỉ ngơi.                   D. Nhu cầu ăn, mặc, nghỉ ngơi, học tập và giải trí.       
Câu 6 (M2): Nếu sử dụng sản phầm công nghệ không đúng cách có thể xảy ra điều gì? 
A. Gây hại cho sản phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người. 
B. Gây tốn kém tiền bạc.
C. Gây tử vong. 
D. Gây nguy hiểm cho con người. 
Câu 7 (M2): Máy thu thanh có tác dụng:
A. Chơi game.                                                     B. Truy cập vào trang web.                                 
C. Nghe thời sự, nghe bản tin thời tiết.               D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
Câu 8 (M1): Khi xem ti vi chúng ta cần: 
A. Chỉnh âm lượng vừa đủ nghe.                   B. Ngang tầm mắt, khoảng cách hợp lí.    
C. Chọn vị trí ngồi đảm bảo chính diện.        D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 9 (M1): Bộ phận nào dùng để bật, tắt và điều chỉnh độ sáng của đèn học? 
A. Chụp đèn.           B. Công tắc.                C. Thân đèn.                D. Dây nguồn.
Câu 10 (M1): Đâu là sản phẩm công nghệ do con người tạo ra?
A. Con tàu.                   B. Núi.                   C. Biển.               D. Hang động trong núi.
Câu 11 (M1): Đâu là đối tượng tự nhiên có liên quan đến sản phẩm công nghệ trong gia đình?
A. Giường, tủ, bàn học (làm bằng gỗ).               B. Nồi cơm điện, quạt điện.
C. Ti vi, tủ lạnh.                                                  D. Máy giặt, máy điều hòa.
Câu 12 (M1): Khi sử dụng quạt điện, em thấy sự cố chập điện em cần làm gì?
A. Chạy đi chơi.                                                  B. Rút ngay dây điện.                                          
C. Cần tránh xa và báo cho người lớn.               D. Không làm gì cả.                                             
B. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (M1 - 1 điểm): Hãy nêu tác dụng của máy thu thanh? 
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
Câu 4 (M2 - 1,5 điểm): Để phòng tránh được tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học, em cần phải làm gì?
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………

Câu 3 (M3 - 1,5 điểm). Em hãy kể ba tình huống sử dụng quạt điện không an toàn? 
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………




       UBND HUYỆN CÁT HẢI
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A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	B
	D
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	A
	C


B. Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1 (M1 - 1 điểm): Hãy nêu tác dụng của máy thu thanh?
- Máy thu thanh có tác dụng là cung cấp thông tin (tin tức thời sự, dự báo thời tiết,…), giải trí, phổ biến kiến thức,…
Câu 4 (M2 - 1,5 điểm): Để phòng tránh được tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học, em cần phải làm gì?
- Cần đặt đèn học ở vị trí chắc chắn.
- Không sử dụng đèn có ánh sáng yếu hoặc nhấp nháy.
- Điều chỉnh hướng chiếu sáng không để ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.
- Không sờ tay vào bóng điện khi đèn đang sáng.
Câu 3 (M3 - 1,5 điểm). Em hãy kể ba tình huống sử dụng quạt điện không an toàn? 
- Cho tay vào cánh quạt điện khi quạt đang quay. 
- Để quạt nơi không bằng phẳng
- Quạt để gần vào các đồ vật dễ bị cuốn vào cánh quạt.

